ĐỀ TIẾNG ANH 4 – THÁNG 11- 2025
	Câu 1
	Read and choose the correct answer.

What is your sister ___________? – She is polite.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	like

	
	
	doing

	
	
	pretty

	
	
	do



	Câu 2
	Read and choose the correct answer.

His ___________ are friendly and kind. 
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	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	sister

	
	
	son

	
	X
	twins

	
	
	brother



	Câu 3
	Read and choose the correct answer.

The giraffe is ___________ the table and chair.
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	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	between

	
	
	on

	
	
	in front of

	
	
	behind




	Câu 4
	This is my family in Vietnam. My family has 5 members, including mum, dad, grandma, sister, and me. My mum’s name is Giang. She is funny and beautiful. She is a teacher. My dad’s name is Trung. He is tall and kind. His job is doctor. And my grandma’s name is Tam. She is 95 years old. She is old and hardworking. This is my sister. Her name is Linh. She is 26 years old, and she is a beautiful woman. I really love my family, and I hope that we are always together anyway.
How many people are there is her family? 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	There are four members.

	
	
	There is five members.

	
	X
	There are five members.

	
	
	There are four member.



	Câu 5
	This is my family in Vietnam. My family has 5 members, including mum, dad, grandma, sister, and me. My mum’s name is Giang. She is funny and beautiful. She is a teacher. My dad’s name is Trung. He is tall and kind. His job is doctor. And my grandma’s name is Tam. She is 95 years old. She is old and hardworking. This is my sister. Her name is Linh. She is 26 years old, and she is a beautiful woman. I really love my family, and I hope that we are always together anyway.

How old is her grandma?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Ninety- five

	
	
	Twenty-six

	
	
	Ninety

	
	
	Twenty- four



	Câu 6
	This is my family in Vietnam. My family has 5 members, including mum, dad, grandma, sister, and me. My mum’s name is Giang. She is funny and beautiful. She is a teacher. My dad’s name is Trung. He is tall and kind. His job is doctor. And my grandma’s name is Tam. She is 95 years old. She is old and hardworking. This is my sister. Her name is Linh. She is 26 years old, and she is a beautiful woman. I really love my family, and I hope that we are always together anyway.
What is her dad like?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	His name is Trung.

	
	
	He is funny and beautiful.

	
	X
	He is tall and kind.

	
	
	He is a doctor.





	Câu 7
	This is my family in Vietnam. My family has 5 members, including mum, dad, grandma, sister, and me. My mum’s name is Giang. She is funny and beautiful. She is a teacher. My dad’s name is Trung. He is tall and kind. His job is doctor. And my grandma’s name is Tam. She is 95 years old. She is old and hardworking. This is my sister. Her name is Linh. She is 26 years old, and she is a beautiful woman. I really love my family, and I hope that we are always together anyway.

What is her mum like?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	She is tall and kind.

	
	X
	She is funny and beautiful.

	
	
	She is the most beutiful man.

	
	
	She is a teacher.



	Câu 8
	Reorder the words given to make correct sentences.

isn’t/ Her grandma/ young/./ is/old/good/She/and/./


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Her grandma is young. She isn’t old and good.

	
	
	Her grandma isn’t young. She is old.

	
	X
	Her grandma isn’t young. She is old and good.

	
	
	Her grandma isn’t young and she is old, good.



	Câu 9
	Reorder the words given to make correct sentences.

our/classroom/large/How/is/?/



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	How large our is classroom?

	
	
	How classroom large is our?

	
	
	How classroom is our large?

	
	X
	How large is our classroom?



	Câu 10
	Reorder the words given to make correct sentences.

his/like/what/friends/are/?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	What are his friend like?

	
	
	What are friends his like?

	
	
	What friends like are his ?

	
	X
	What are his friends like?



	Câu 11
	Reorder the words given to make correct sentences.


like/ soft/ drink?/ you/ some/ Would

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	You would like drink some soft?

	
	
	Would you like drink some soft?

	
	X
	Would you like some soft drink?

	
	
	You would like some soft drink?



	Câu 12 
	
Write the question with the answer:
_____________________________ ?
The fridge is next to the sink.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	What fridge is the?

	
	
	What is the fridge?

	
	X
	Where is the fridge?

	
	
	Where the is sink?




	Câu 13
	Reorder the words given to make correct sentences.

is/ a/ under/ There/ dog/ table./ the

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	There is a table under the dog.

	
	X
	There is a dog under the table.

	
	
	There a dog is under the table.

	
	
	There is the dog under a table.



	Câu 14
	Circle the odd one out: 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Sofa

	
	
	Picture

	
	
	Book

	
	X
	kitchen



	Câu 15
	Circle the odd one out:

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Spoon

	
	
	Plate

	
	X
	Bathroom

	
	
	sink




	Câu 16
	Complete the sentence: 

 friend / My/ cute/is/and/clever/./


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	My friend is cute clever and.

	
	
	My friend clever is and cute.

	
	X
	My friend is clever and cute.

	
	
	Friend is cute and clever my.



	Câu 17
	Find the mistake:

     The sofa is behind front of the TV.
              A            B              C        D 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	A

	
	X
	B

	
	
	C

	
	
	D



	Câu 18
	Find the mistake:

           The plates is on the mugs.
              A       B C        D 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	A

	
	X
	B

	
	
	C

	
	
	D



	Câu 19
	Fill in the blank:

       It’s _________ messy.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	tidy

	
	
	is

	
	
	quite

	
	X
	very



	Câu 20
	Fill in the blank:

       Whose ____ are they?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	plate

	
	
	spoon

	
	X
	books

	
	
	bed
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